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TÓM TẮT 
Trong lĩnh vực toán học, việc bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh phổ thông là một vấn đề có tính then chốt; bởi vì, kiến thức và tư duy toán học là công cụ để học sinh học tập tốt các môn học khác.  Điều này đã được Pitago nhà Triết học khiêm Toán học cổ đại Hy Lạp cách ta hơn 2500 năm về trước  dự báo:  “ Các con số sẽ điều khiển thế giới” 

       Tuy nhiên, đi sâu vào tìm hiểu việc dạy học toán ở THPT hiện nay ta thấy: “ ngoài những học sinh khá giỏi, đại đa số còn lại là chưa biết cách tự học ”. 

           Để bồi dưỡng, phát triển năng lực tự học cho học sinh trong dạy học các bài toán hình học giải tích, bài báo đã đi sâu về các vấn đề sau đây: 

       -  Định hướng cho học sinh biết cách tự ôn tập, tự kiểm tra các kiến thức lý thuyết đã được trang bị liên quan đến các bài toán hình học giải tích .

       - Hệ thống cho các em các dạng bài tập, phương pháp giải cho từng dạng cùng với những lưu ý cần thiết về kiến thức, kỹ năng cho từng dạng bài tập.

       - Phương pháp kiểm soát kết quả học tập của học sinh cả lý thuyết lẫn thực hành giải toán để Giáo viên chủ động lấp lỗ hổng kiến thức kịp thời cho các em.

       - Gây được niềm tin, tạo cảm giác thú vị cho học sinh trong quá trình ôn tập, củng cố các kiến thức đã học. 
Summary :

In mathematics, Cultivation self-studied ability for pupils is one of key problem, because knowleage and mathematical thought is tools in order to pupils can be well-educated in other subjects. It is forecasted about 2500 years ago by Pitago, the ancents philosopher and mathematician, “the numbers will control the world”.

However, most of pupils in the secondary school don’t know how to self-study, except some of good and excelence pupils.

To cultivate and develop self-studied ability for pupils in teaching mathematical types for analytic geometry, the article detail analysed the following problems:

· Instruction for pupils to know self-study, self-check the studied knowleage of theory that concern to analytic geometry problems.

· Classify exercises, show the exercise solution for each type, with necessary notes of knowleage, skill for each of exercise.

· The control method for the studied result of pupils about theories and practices of mathematics solution in order to the teacher help pupils to close the knowleage gap atimely.

· To have trust, enjoyable feeling for pupils in review process, consolidate the studied knowleage.

       Trong thời đại kinh tế tri thức với xu hướng toàn cầu hóa, khả năng tư duy của con người trở thành một tài sản vô giá. Nhưng muốn có được tài sản quý báu này không phải dễ dàng, bởi tài năng mà con người có được chỉ là 1% do bẩm sinh, còn 99% do quá trình học tập, lao động sáng tạo không ngừng. Tuy nhiên, chúng ta phải thừa nhận rằng tri thức của nhân loại là vô tận:

“ những điều ta học được, tích lũy được chỉ là một vì sao nhấp nháy còn những điều ta chưa khám phá ra là cả dải ngân hà”. 
        Để đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao của xã hội, mỗi con người cần phải biết tự học suốt đời,  biết rèn luyện khả năng tìm tòi, khám phá và sáng tạo tri thức mới không ngừng. Chính vì thế, việc dạy cho học sinh cách tự học ngay khi các em còn đang ngồi trên ghế nhà trường phổ thông là vấn đề quan trọng trong giáo dục thời đại hiện nay;  bởi tự học là một hoạt động có ý thức luôn luôn tự nạp năng lượng trí tuệ cho bản thân. 
        Trong lĩnh vực toán học, việc bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh phổ thông lại là một vấn đề có tính then chốt; bởi vì, tư duy toán học ngoài tính chính xác, nó còn có khả năng thúc đẩy trí tưởng tưởng và đầu óc lãng mạn không kém gì văn chương nghệ thuật, đồng thời còn là công cụ để học tập tốt các môn học khác.  Nói về tầm quan trọng của toán học đối với việc phát triển tư duy và cuộc sống của con người, Pitago nhà Triết học khiêm Toán học cổ đại Hy Lạp cách ta hơn 2500 năm về trước đã dự báo:  “ Các con số sẽ điều khiển thế giới” 

       Căn cứ vào dự báo của Pitago, việc bồi dưỡng năng lực tự học môn Toán cho học sinh phổ thông không chỉ có ý nghĩa trước mắt mà còn có tính quyết định về cải tạo chất lượng tư duy cho thế hệ trẻ nước nhà hôm nay và mai sau. 

        Đi sâu vào tìm hiểu việc dạy học toán ở THPT hiện nay, ta thấy các bài toán hình học giải tích được đưa vào bắt đầu từ lớp 10 và được kết thúc ở lớp 12. Tuy nhiên, việc đưa nội dung này vào dạy ở từng lớp theo chương trình toán cơ bản và nâng cao có những điểm khác nhau. Song, đến cuối lớp 12 khi bước vào ôn tập chuẩn bị cho các kỳ thi tốt nghiệp, cao đẳng, đại học , học sinh đều phải có được những kiến thức, kỹ năng, tư duy toán học nhất định thì mới có thể giải được những bài toán về hình học giải tích trong các kỳ thi. Trên thực tế ở nhà trường phổ thông ta thấy, ngoài những học sinh khá giỏi, đại đa số còn lại các em hoặc quên hoặc không có khả năng liên kết những kiến thức toán học đã được trang bị trước đó liên quan đến những đề thi về hình học giải tích. Càng lo sợ trước áp lực của các kỳ thi, các em càng  lao vào những  lớp học thêm  một cách triền miên, quá tải về thời gian học tập mà không đem lại hiệu quả. Trước thực tế này ta thấy: việc đi sâu nghiên cứu tìm ra cách bồi dưỡng, phát triển năng lực tự học cho học sinh THPT trong dạy học nói chung và trong dạy học các bài toán hình học giải tích nói riêng là rất cần thiết. 

      Để  bồi dưỡng, phát triển năng lực tự học cho học sinh trong dạy học các bài toán hình học giải tích, thiết nghĩ cần lưu ý những điểm sau đây: 

Về mục tiêu 

       -  Định hướng cho học sinh biết cách tự ôn tập, tự kiểm tra các kiến thức lý thuyết đã được trang bị liên quan đến các bài toán hình học giải tích .

       - Hệ thống cho các em các dạng bài tập, phương pháp giải cho từng dạng cùng với những lưu ý cần thiết về kiến thức, kỹ năng cho từng dạng bài tập.

       - Giáo viên kiểm soát được kết quả học tập của học sinh cả lý thuyết lẫn thực hành giải toán để chủ động lấp lỗ hổng kiến thức kịp thời cho các em

       - Gây được niềm tin, tạo cảm giác thú vị cho học sinh trong quá trình ôn tập, củng cố các kiến thức đã học. 

  Về cách tiến hành 

   Bước 1:  Giáo viên giới thiệu tổng quan nội dung cần ôn tập

Nội dung cần ôn 

	Hình giải tích trong mặt phẳng
	Hình giải tích trong không gian



	1. Đường thẳng trong mặt phẳng

2. Đường tròn trong mặt phẳng

3.Elip(E), Hypebol(H), Parabol(P)
	1. Đường thẳng, mặt phẳng trong không gian

2. Mặt cầu
3. Khối đa diện, khối tròn xoay (lưu ý đến một số bài tập giải được bằng phương pháp tọa độ trong hình học giải tích)


Bước 2: Hướng dẫn học sinh hệ thống các kiến thức quan trọng

       Ở bước này, giáo viên cần chuẩn bị cho học sinh một bảng hệ thống kiến thức cần nhớ dưới đây nhằm gợi hướng để học sinh biết cách tự học.
Một số kiến thức cần nhớ về lý thuyết

I. Các kiến thức cần hiểu và nhớ về véc tơ 

	               Xét trong mặt phẳng
	Xét trong không gian

	1.  Khái niệm về véc tơ
- (đ/n, phương hướng, độ dài, cách ký hiệu véc tơ)

- Một số loại véc tơ đặc biêt: ( véc tơ không, véc tơ cùng phương, cùng hướng, véc tơ bằng nhau)

2. Toạ độ của véc tơ
-  Toạ độ của một điểm (Xét trên một trục, trên hệ trục toạ độ)

- Cách tính toạ độ của véc tơ trong mf

     A(x1, y1));  B(x2, y2))
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= (x2-x1; y2-y1)

- Toạ độ của một điểm trên đoạn thẳng

A(x1, y1));  B(x2, y2)) . M là điểm thuộc đoạn thẳng AB và chia AB theo tỷ số k. Khi đó 
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  Chú ý trường hợp M là trung điểm

- Dùng tọa độ để tính độ dài véc tơ hay khoảng cách giữa hai điểm hoặc góc giữa hai véc tơ( nhớ công thức)

3. Các phép toán trên véc tơ và tính chất

- Phép cộng  (Quy tắc HBH, hệ thức Salơ cùng t/c giao hoán, kết hợp,cộng với véc tơ 
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- Phép trừ

- Phép nhân với một số ( k>0 và k< 0)

- Tích vô hướng của hai véc tơ

Chú ý các kết quả sau:

- A, B, C thẳng hàng khi và chỉ khi 
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- I là trung điểm của AB


[image: image8.wmf]®

Û

IA

 + 
[image: image9.wmf]®

IB

= 
[image: image10.wmf]0

®



[image: image11.wmf]®

Û

MA

 +
[image: image12.wmf]®

MB

 = 2
[image: image13.wmf]®

MI

 
[image: image14.wmf]M

"


- G là trọng tâm tam giác ABC
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xg =  1/3 ( xA+xB +xC )

yg  =  1/3 ( yA+yB +yC )

- 
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	1.  Khái niệm về véc tơ
 Giống như trong mặt phẳng

2. Toạ độ của véc tơ
-  Toạ độ của một điểm  

- Cách tính toạ độ của véc tơ trong KG

A(x1, y1), Z1);  B(x2, y2, Z2))
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-Toạ độ của một điểm trên đoạn thẳng

Cách suy tương tự

- Dùng tọa độ để tính độ dài véc tơ hay khoảng cách giữa hai điểm hoặc góc giữa hai véc tơ (suy tương tự)

Chú ý các kết quả sau:

- Ba véc tơ  
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- I là trung điểm của AB
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- G là trọng tâm của tứ diện ABCD
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xg =  1/3 ( xA+xB +xC )

yg  =  1/3 ( yA+yB +yC )
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II. Các dạng phương trình cần nhớ 

1. Đường thẳng, đường tròn, Elíp , Hy pebol, parabol trong mặt phẳng

2. Mặt phẳng, đường thẳng, mặt cầu trong không gian

III. Vị trí tương đối giữa các đối tượng hình học 

              (đặc biệt chú trọng đến vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng)

       Khi hệ thống kiến thức ở phần này, giáo viên cần linh hoạt trong sử dụng hình ảnh trực quan để học sinh dễ dàng nhớ lại các kiến thức đã học 

Ví dụ: Hình ảnh đường thẳng tiếp xúc với đường tròn giúp học sinh dễ dàng nhớ đến kiến thức “để chứng minh đường thẳng a tiếp xúc với đường tròn C ta chỉ cần chứng minh khoảng cách từ tâm O của đường tròn đến đường thẳng a bằng bán kính của đường tròn”

Phân tích ý nghĩa của bảng
     - Bảng trên không hoàn toàn liệt kê một cách chi tiết đầy đủ các kiến thức học sinh đã học mà chỉ mang tính chất định hướng cho học sinh dễ tái hiện lại những kiến thức đã học liên quan tới việc giải các bài toán hình học giải tích.

      - Nhờ bảng hệ thống trên, học sinh tiết kiệm được thời gian ghi chép trên lớp, thuận tiện cho việc nhìn vào đó để tự ôn tập, tự kiểm tra mình. 

      - Với cách sắp xếp trong bảng, giáo viên rất dễ kiểm tra ngay trên lớp để phát hiện lỗ hổng kiến thức toán học của học sinh và dạy các em biện pháp khắc phục. 

         Tuy nhiên cần nhớ rằng, lỗ hổng kiến thức của các em sẽ được lấp dần bằng nhiều biện pháp khác nhau. Vì thế, đừng bao giờ mất nhiều thời gian ôn tập lý thuyết trên lớp làm cho các em dễ sợ, không nhớ được nên chán nản, mất đi lòng tự tin của mình. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, cách tốt nhất để lấp lỗ kiến thức cho học sinh vẫn là “giúp các em tự nhận ra và tự giác bù đắp chỗ hổng kiến thức của mình thông qua các hoạt động giải toán”. Để làm được điều này, giáo viên cần có nghệ thuật lựa chọn các bài toán mang nội dung điển hình để thông qua việc học sinh giải nó, các kiến thức bị hổng của các em được nhớ lại,  được củng cố, khắc sâu. 

 Ví dụ: Qua việc cho học sinh giải bài toán :

           “Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đềcác(Descarter), xét tam giác ABC vuông tại A, phương trình đường thẳng BC là 
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=0. Các đỉnh A,B thuộc trục hoành và bán kính đường tròn nội tiếp bằng 2. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC? (Câu 5 trong đề thi ĐH năm 2002 khối A)”;  kiến thức về trọng tâm, tâm đường tròn nội tiếp,  công thức S = pr của tam giác mà học sinh đã bị hổng sẽ được bù đắp dễ dàng và khắc sâu trong trí nhớ của các em .

        Lỗ hổng kiến thức của học sinh quả là một căn bệnh nhức nhối trong giáo dục bởi nó luôn làm cản trở con đường kiếm tìm, khám phá chân lý của học sinh và phương pháp dạy của giáo viên. Để phòng tránh lỗ hổng kiến thức của học sinh có nguy cơ gia tăng, trong dạy học toán  giáo viên không chỉ biết lấp lỗ hổng kiến thức mà còn phải đặc biệt chú ý đến việc dạy cho các em phương pháp học công thức, các định lý, tính chất toán học khó, hay quên. Bên cạnh đó, giáo viên cần tăng cường rèn cho học sinh kỹ năng thực hành vận dụng công thức, định lý toán học; dạy các em cách hệ thống hoá các kiến thức đã học theo sơ đồ cây, tổng kết các dạng bài tập cùng các kiến thức liên quan.

       Tuy nhiên, ai cũng phải thừa nhận rằng các bài toán là đa dạng, phong phú về nội dung và độ khó. Để tự mình khám phá được lời giải các bài toán, người học không chỉ đơn thuần thuộc lòng các kiến thức toán học liên quan đến lời giải bài toán mà rất cần đến nghệ thuật dẫn dắt của người thầy trên con đường đi tìm lời giải bài toán. Chính vì thế, trong dạy học giải toán, giáo viên còn phải biết “ Biến khó thành dễ qua nghệ thuật dẫn dắt học sinh đi tìm lời giải bài toán bằng các câu hỏi gợi mở, các phương tiện trực quan hỗ trợ thao tác tư duy trên vốn tri thức đã có của học sinh”.  Nghệ thuật ấy có một sức mạnh như một hiệu ứng làm bừng sáng trí tuệ của học sinh trong cảm nhận mối liên quan giữa vốn tri thức cũ và lời giải bài toán sắp tìm ra . Chính điều đó đã khích lệ tính tích cực, chủ động hơn nữa của học sinh trên con đường tự học, tự khám phá tìm tòi nhiều cách giải hay, độc đáo.

Bước 3: Hệ thống các dạng toán hình học giải tích

Dạng1:   Lập phương trình (đường thẳng, mặt phẳng, đường tròn,elip,Hypebol, Parabol, mặt cầu)

Dạng 2: Yêu cầu tính (tọa độ của một điểm, khoảng cách giữa hai điểm, khoảng cách từ một điểm đến đường thẳng, mặt phẳng, khoảng cách hai đường thẳng chéo nhau, góc giữa đường và mặt, tích vô hướng, có hướng của các véc tơ, diện tích hoặc thể tích của một hình nào đó…

Dạng 3: Một số bài toán chứng minh

     -  Chứng minh đường thẳng, mặt phẳng vuông góc, song song, cắt nhau 

     -  Chứng minh đường thẳng đi qua điểm cố định, thuộc mặt phẳng cố định

     -  Chứng minh mặt phẳng cố định, hoặc chứa đường thẳng cố định

Dạng 4: Tìm điều kiện để các hình hình học thỏa mãn tính chất nào đó

       Việc hệ thống các dạng đề thi giúp cho học sinh có cách nhìn tổng quan về các dạng toán cần ôn tập và suy nghĩ về phương pháp giải cho từng dạng. Đây cũng là một định hướng cho các em tự kiếm tìm các bài toán, các đề thi ở từng dạng nói trên để tự ôn tập trước khi giáo viên luyện theo từng dạng. 

Bước 4. Hướng dẫn học sinh luyện tập theo các dạng toán

       Khi cho học sinh thực hành giải toán theo các dạng, giáo viên đặc biệt chú ý đến những bài toán có cách giải tương tự nhau và độ khó khác nhau để sắp xếp thật khoa học ngay trong một dạng toán. Việc làm đó có ý nghĩa tạo hứng thú và sự tích cực hoạt động giải toán của học sinh ngay trên lớp; định hướng cho học sinh biết cách tự học ở nhà và tự kiểm tra mình đồng thời giáo viên lại kiểm soát được khả năng học tập toán của học sinh trước đó và hiện tại. 

Ví dụ: Khi dạy dạng 1 ta có thể sắp xếp như sau 
1. Lập phương trình đường thẳng trong mặt phẳng 

        - Giáo viên cho học sinh nhắc lại 5 cách thể hiện của phương trình đường thẳng trong mặt phẳng đó là: phương trình tổng quát, tham số, chính tắc, phương trình qua một điểm và có hệ số góc k, phương trình qua hai điểm.

       - Giáo viên điều khiển học sinh giải các đề thi trong Bộ đề ôn thi đại học được sắp xếp với ý tưởng độ khó của mỗi bài toán tăng dần. Các bài có cách giải tương tự, hoặc tương phản được xếp đặt gần nhau để thông qua mỗi bài đó khắc sâu những điều cần nhớ cho học sinh

        - Yêu cầu học sinh tự tìm hoặc sáng tác các bài toán thuộc dạng trên và thực hành giải. Với yêu cầu này học sinh dễ dàng tự học, tự kiểm soát mình đồng thời giáo viên cũng dễ kiểm tra học sinh. 

2. Lập phương trình mặt phẳng, đường thẳng trong không gian 

 - Giáo viên kiểm tra, củng cố, khắc sâu kiến thức về cách viết phương trình mặt phẳng, đường thẳng đó là : phương trình tổng quát, tham số, phương trình qua 3 điểm cho trước (đối với mặt phẳng), phương trình chính tắc , phương trình qua hai điểm (đối với đường thẳng) 

 - Cho học sinh giải các đề thi trong Bộ đề ôn thi đại học đã được sắp xếp theo thứ tự độ khó tăng dần. Qua thực hành giải, cần khắc sâu cho học sinh thấy rằng: Ta có thể chuyển từ dạng phương trình này về dạng phương trình kia

 -  Chữa mẫu một số đề đã thi và lưu ý học sinh cách trình bày để luôn đạt được thang điểm tối đa

 -   Yêu cầu học sinh  tìm và tự giải một số bài toán thuộc dạng này 

3. Lập phương trình đường tròn và mặt cầu

- Chú ý đến hai cách viết của phương trình đường tròn, phương trình của mặt cầu

- Cho học sinh giải các đề thi trong bộ đề thi đại học 

4. Lập phương trình 3 đường conic

        Sau khi cho học sinh thực hành rèn luyện từng kỹ năng lập phương trình các đối tượng hình học thông qua giải các bài toán ở trên, giáo viên lại tiếp tục cho học sinh giải các bài toán đòi hỏi mức độ tổng hợp các kiến thức và kỹ năng vừa thực hành. 
         Mỗi con người là một chủ thể hoạt động, mà hoạt động lại dựa trên những hiểu biết để giải quyết một nhiệm vụ. Sôcrat một bậc thầy của các bậc thầy nền giáo dục cổ đại Hy Lạp đã khái quát quá trình đào tạo cho người học vào mệnh đề sau: “ Tri – Hành- Đức công chính” ( ở đây Tri là tri thức; Hành là quá trình thực thi những tri thức; Đức công chính là làm lợi cho bản thân và xã hội mà không gây hại cho ai). Với ý nghĩa trên, năng lực thực hiện nhiệm vụ của cuộc sống mỗi con người là có tính chất độc lập; từ đó việc bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh là một việc làm cấp thiết để bồi dưỡng Tri và Hành. Việc làm này phải được tiến hành thường xuyên trong các nội dung dạy học cụ thể ở nhà trường phổ thông; nó có tác dụng tạo lên sức mạnh nội lực trong mỗi cá nhân học sinh đồng thời rất phù hợp với trào lưu giáo dục hiện đại – Trào lưu giáo dục lấy người học làm trung tâm . 
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